


















































































BỘ MẪU THIẾT KẾ 

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

ĐỒNG PHỤC NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

VIAGS, ngày      tháng      năm     



QUẦN- ÁO DÀI

MẪU VẢICHẤT LIỆU

ÁO

QUẦN

CHẤT LIỆU MẪU VẢI

Xanh

VIAGS
(Pantone 

T121-8C)

Polyester 80%

Viscose 17%

Spandex 3%

TR (66*54/TR 
30/2 X TR 30/2)

Polyester 65%

Viscose 35%

Trắng

(Pantone 

11-4202

TPX)
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 KHĂN CHOÀNG

CHẤT LIỆU MẪU VẢI

Lụa Tapta

100% Polyester

Vàng VIAGS

có chữ

VIAGS chìm

CHẤT LIỆU MẪU VẢI

Lụa Tapta

100% Polyester

Xanh VIAGS

có chữ

VIAGS chìm
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 KHĂN CHOÀNG

CHẤT LIỆU MẪU VẢI

Lụa Tapta

100% Polyester

Xanh VIAGS

có chữ

VIAGS chìm
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 ÁO SƠ MI NỮ DÀI TAY

Bamboo 

48%. 

Spandex 3% 

Polyester 

49%. KV 

57~58. TL 

160g/m2

MẪU VẢI

Màu trắng

chữ chìm

VIAGS

CHẤT LIỆU
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 ÁO SƠ MI NỮ DÀI TAY

Bamboo 

48%. 

Spandex 3% 

Polyester 

49%. KV 

57~58. TL 

160g/m2

MẪU VẢI

Màu trắng

chữ chìm

VIAGS

CHẤT LIỆU
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 ÁO SƠ MI NỮ DÀI TAY

Bamboo 

48%. 

Spandex 3% 

Polyester 

49%. KV 

57~58. TL 

160g/m2

MẪU VẢI

Màu trắng

chữ chìm

VIAGS

CHẤT LIỆU
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CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

50% Viscose

50% Wool

TL 580g/m2

20081

ÁO MĂNG TÔ NỮ

Dạ đen
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Bamboo 

48%. 

Spandex 3% 

Polyester 

49%. KV 

57~58. TL 

160g/m2

MẪU VẢI

Màu trắng

chữ chìm

VIAGS

CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

Màu xanh đen

lạnh hơi co 

giãn

ÁO

QUẦN

ÁO SƠ MI NỮ NGẮN TAY- QUẦN ÂU NỮ

CHẤT LIỆU

30/2 X TR 30/2)

Polyester 65%

Viscose 35%

TR (66*54/TR

467B

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES



VÁY CÔNG SỞ- ÁO VESTON NỮ

MẪU VẢI

Màu xanh đen

lạnh hơi co 

giãn

CHẤT LIỆU

30/2 X TR 30/2)

Polyester 65%

Viscose 35%

TR (66*54/TR

467B
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CÀ VẠT

CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

Màu xanh

VIAGS

MẪU VẢI

Màu vàng

VIAGS

100%

Polyester
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CÀ VẠT

CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

Màu xanh

VIAGS

100%

Polyester
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MẪU VẢI

ÁO MĂNG TÔ NAM

CHẤT LIỆU

50% Viscose

50% Wool

TL 580g/m2

20081Dạ đen
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QUẦN ÂU NAM- ÁO VESTON NAM

MẪU VẢI

Màu xanh đen

lạnh hơi co 

giãn

CHẤT LIỆU

30/2 X TR 30/2)

Polyester 65%

Viscose 35%

TR (66*54/TR

467B
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QUẦN ÂU NAM- ÁO VESTON NAM

MẪU VẢI

Màu xanh đen

lạnh hơi co 

giãn

CHẤT LIỆU

30/2 X TR 30/2)

Polyester 65%

Viscose 35%

TR (66*54/TR

467B
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ÁO SƠ MI NAM NGẮN TAY- DÀI TAY

Bamboo 

48%. 

Spandex 3% 

Polyester 

49%. KV 

57~58. TL 

160g/m2

MẪU VẢI

Màu trắng

chữ chìm

VIAGS

CHẤT LIỆU
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QUẦN ÁO TẠP VỤ

CHẤT LIỆU MẪU VẢI

ÁO

MẪU VẢI

QUẦN
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CHẤT LIỆU

TR (66*54/TR 
30/2 X TR 30/2)

Polyester 65%

Viscose 35%

Xanh đen

CVC (140*72/CVC

45x CVC 45)

40% Cotton

60% Polyester
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Xanh VIAGS



 QUẦN ÁO BẢO VỆ
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CHẤT LIỆU MẪU VẢI

ÁO

MẪU VẢI

QUẦN
CHẤT LIỆU

TR (66*54/TR 
30/2 X TR 30/2)

Polyester 65%

Viscose 35%

Xanh đen

CVC (140*72/CVC

45x CVC 45)

40% Cotton

60% Polyester

Xanh VIAGS
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QUẦN ÁO VSMB NAM

CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

20/1*20/1 

TC 87/13

83% Polyester

17% Viscose

Xanh VIAGS
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QUẦN ÁO VSMB NỮ

CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

20/1*20/1 

TC 87/13

83% Polyester

17% Viscose

Xanh VIAGS
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A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

ÁO ĐÔNG VSMB NAM + LXBX

CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

20/1*20/1 

TC 87/13

83% Polyester

17% Viscose

Xanh VIAGS
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A SUBSIDIARY  OF VIETNAM  AIRLINES

ÁO ĐÔNG VSMB NỮ

CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

20/1*20/1 

TC 87/13

83% Polyester

17% Viscose

Xanh VIAGS
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A SUBSIDIARY  OF VIETNAM  AIRLINES

ÁO ĐÔNG VSMB NỮ

CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

20/1*20/1 

TC 87/13

83% Polyester

17% Viscose

Xanh VIAGS
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QUẦN ÁO THỢ SỬA CHỮA

CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

20/1*20/1 

TC 87/13

83% Polyester

17% Viscose

Xanh đậm
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 ÁO ĐÔNG NAM THỢ SỬA CHỮA

A SUBSIDIARY  OF VIETNAM  AIRL INES
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CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

20/1*20/1 

TC 87/13

83% Polyester

17% Viscose

Xanh đậm
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 ÁO THUN NAM

MẪU VẢI

Xanh VIAGS

CHẤT LIỆU

Polyester 65%

Cotton 35%

TC 95%

5% Spandex

Polo thun
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 ÁO THUN NAM

MẪU VẢI

CHẤT LIỆU

Polyester 65%

Cotton 35%

TC 95%

5% Spandex

Polo thun
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 ÁO THUN NAM

MẪU VẢI

Xanh VIAGS

CHẤT LIỆU

Polyester 65%

Cotton 35%

TC 95%

5% Spandex

Polo thun
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 ÁO THUN NAM

MẪU VẢI

Xanh VIAGS

CHẤT LIỆU

Polyester 65%

Cotton 35%

TC 95%

5% Spandex

Polo thun
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 ÁO THUN NAM

MẪU VẢI

Xanh VIAGS

CHẤT LIỆU

Polyester 65%

Cotton 35%

TC 95%

5% Spandex

Polo thun
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A SUBSIDIARY  OF VIETNAM  AIRLINES

ÁO THUN NỮ

MẪU VẢI

Xanh VIAGS

CHẤT LIỆU

Polyester 65%

Cotton 35%

TC 95%

5% Spandex

Polo thun
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ÁO THUN NỮ

MẪU VẢI

TRẮNG VIAGS

CHẤT LIỆU

Polyester 65%

Cotton 35%

TC 95%

5% Spandex

Polo thun
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ÁO THUN NỮ

MẪU VẢI

TRẮNG VIAGS

CHẤT LIỆU

Polyester 65%

Cotton 35%

TC 95%

5% Spandex

Polo thun

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

A SUBSIDIARY  OF VIETNAM  AIRLINES



ÁO THUN NỮ

MẪU VẢI

VÀNG VIAGS

CHẤT LIỆU

Polyester 65%

Cotton 35%

TC 95%

5% Spandex

Polo thun
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A SUBSIDIARY  OF VIETNAM  AIRLINES



ÁO THUN NỮ

MẪU VẢI

VÀNG VIAGS

CHẤT LIỆU

Polyester 65%

Cotton 35%

TC 95%

5% Spandex

Polo thun
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A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

MẪU H1-2-3: MŨ HÈ tai bèo Xanh

20/1*20/1 TC 

87/13

83% 

polyester 

17% visco

CHẤT LIỆU

MÀU VẢI

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

XANH NGỌC



A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

MẪU H1-2-3: MŨ HÈ tai bèo Trắng

20/1*20/1 TC 

87/13

83% 

polyester 

17% visco

CHẤT LIỆU

MÀU VẢI

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

KA KI TRẮNG



Mũ đông

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES
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MẪU H1-2-3: ĐÔNG GIÁM SÁT SÂN ĐỖ

20/1*20/1 TC 

87/13

83% 

polyester 

17% visco

CHẤT LIỆU

MÀU VẢI
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XANH NGỌC



Mũ đông

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

MẪU H1-2-3: ĐÔNG

20/1*20/1 TC 

87/13

83% 

polyester 

17% visco

CHẤT LIỆU

MÀU VẢI

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

KA KI ĐỎ



Mũ đông

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

MẪU H1-2-3: ĐÔNG

20/1*20/1 TC 

87/13

83% 

polyester 

17% visco

CHẤT LIỆU

MÀU VẢI
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XANH NGỌC



A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

Mũ lưỡi trai (nón kết)

MẪU H1-2-3: MŨ HÈ- Lưỡi trai

20/1*20/1 TC 

87/13
83% 

polyester 
17% visco

CHẤT LIỆU MÀU VẢI

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

XANH NGỌC
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A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

Mũ lưỡi trai (nón kết)

MẪU H1-2-3: MŨ HÈ- GIÁM SÁT SÂN ĐỖ

20/1*20/1 TC 

87/13
83% 

polyester 
17% visco

CHẤT LIỆU MÀU VẢI

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

XANH NGỌC PHỐI VÀNG
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MẪU H4: MŨ HÈ- ĐỎ

20/1*20/1 TC 

87/13

83% 

polyester 

17% visco

CHẤT LIỆU

MÀU VẢI

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

KA KI ĐỎ



A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

MẪU MŨ HÈ- CHE GÁY

20/1*20/1 TC 

87/13

83% 

polyester 

17% visco

CHẤT LIỆU

MẪU VẢI

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES
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MÀU VẢI

Xanh ngọc



Mũ 
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MẪU HÈ LƯỠI TRAI XANH CHE GÁY

20/1*20/1 TC 

87/13

83% 

polyester 

17% visco

CHẤT LIỆU

MÀU VẢI

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

Xanh ngọc



Mũ 

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

MẪU HÈ LƯỠI TRAI ĐỎ CHE GÁY

20/1*20/1 TC 

87/13

83% 

polyester 

17% visco

CHẤT LIỆU

MÀU VẢI

A SUBSIDIARY OF VIETNAM AIRLINES

Ka ki đỏ
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